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I. TRẮC NGHIỆM
Câu 1. Chọn phương án đúng nhất: Danh dự là

A. năng lực đã được khẳng định và thừa nhận.

B. nhân phẩm đã được đánh giá và công nhận.

C. uy tín đã được xác nhận và suy tôn.

D. đức tính đã được tôn trọng và đề cao.

Câu 2. Nội dung nào sau đây  nói về một số điều cần tránh trong tình yêu?

A. Tôn trọng, tin cậy lẫn nhau.
           B. Có lòng vị tha thông cảm.

C. Quan tâm sâu sắc.

           D. Có quan hệ tình dục trước hôn nhân.

Câu 3. Khi một cá nhân biết tôn trọng và bảo vệ danh dự của mình thì người đó được coi là có

A. tinh thần tự chủ.
B. tính tự tin.

C. lòng tự trọng.
D. ý chí vươn lên.

Câu 4. Tự ái là

A. biết làm chủ các nhu cầu của bản thân.
B. là bảo vệ danh dự của mình.

C. đặt cái tôi lên cao nhất.
                      D. tôn trọng nhân phẩm của người khác.

Câu 5. Câu tục ngữ nào sau đây nói về nhân phẩm?

A. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây.
 


B. Đói cho sạch, rách cho thơm.

C. Xay lúa thì thôi ẳm em.
                                 D. Gắp lửa bỏ tay người.

Câu 6. Sự điều chỉnh hành vi con người của pháp luật mang tính

A. tự nguyện.
B. bắt buộc.
C. nghiêm minh.
D. tự giác.

Câu 7. Truyền thống đạo đức nào sau đây được nhà nước và nhân dân ta kế thừa và phát triển trong thời đại ngày nay?

A. Tôn sư trọng đạo.


B. Trung quân.

C. Trọng nam, khinh nữ.
           D. Tam tòng.
Câu 8. Nội dung nào sau đây không nói về vai trò của đạo đức đối với cá nhân?

A. Giàu lòng vị tha, nhân ái.                                             B. Góp phần hoàn thiện nhân cách.

C. Có ý thức và năng lực sống thiện, sống có ích.            D. Sống vì mình.

Câu 9. Điền từ còn thiếu vào ba chấm: Nhân phẩm là toàn bộ ……… mà mỗi con người có được. Nói cách khác nhân phẩm là giá trị làm người của mỗi con người.

A. những ý chí.


B. những phẩm chất.


C. những năng lực.

D. những sở thích.

Câu 10. Biểu hiện của tình yêu chân chính là?

A. Quan hệ tình dục trước hôn nhân.

B. Sự quyến luyến, gắn bó.

C. Yêu một lúc nhiều người.


D. Yêu sớm.

Câu 11. Khi nói đến năng lực tự đánh giá và điều chỉnh hành vi đạo đức của bản thân trong mối quan hệ với người khác và xã hội là đang nói về

A. lương tâm.
B. nghĩa vụ.
C. danh dự.
D. nhân phẩm.

Câu 12. Điền từ còn thiếu vào ba chấm: Nghĩa vụ là ….. của cá nhân đối với nhu cầu lợi ích chung của cộng đồng, của xã hội?

A. hiểu biết.
B. trách nhiệm.
C. phản ánh.
 D. nét đặc trưng.

 Câu 13. Chọn phương án đúng nhất: Sự điều chỉnh hành vi con người của đạo đức mang tính

A. quy định.

B. tự giác.

C. tự hoàn thiện.

D. bắt buộc.

Câu 14. Hệ thống các quy tắc, chuẩn mực xã hội mà nhờ đó con người tự giác điều chỉnh hành vi của mình cho phù hợp với lợi ích của cộng đồng, của xã hội gọi là

A. đạo đức.      




B. pháp luật.
C. tín ngưỡng.      



D. phong tục.
Câu 15. Tình yêu xuất hiện khi nào ?

A. Khi cả nam và nữ đến tuổi trưởng thành
B. Khi cả nam và nữ đến tuổi vị thành niên

C. Khi nam 17 tuổi, nữ 15 tuổi

           C. Khi nam 18 tuổi, nữ 16 tuổi

Câu 16. Hôn nhân tiến bộ là 
A. hôn nhân dựa trên nền tảng kinh tế.             
 B. hôn nhân đảm bảo kết hôn và li hôn theo luật định.

C. hôn nhân đảm bảo kết hôn theo luật.
D. hôn nhân đảm bảo sự môn đăng hộ đối.
Câu 17. Câu nào dưới đây nói về chuẩn mực đạo đức gia đình?

A. Công cha như núi Thái Sơn.

           B. Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài.
C. Ăn chọn nơi, chơi chọn bạn.

           D. Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng.
Câu 18. Sau khi đăng kí kết hôn giữa vợ và chồng xuất hiện
A. sự ràng buộc lẫn nhau về vật chất và tinh thần.


B. sự bất đồng quan điểm.
C. nghĩa vụ và quyền lợi giữa vợ và chồng.



D. nghĩa vụ giữa vợ và chồng.
Câu 19. “Người có tài mà không có đức là vô dụng, người có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó”. Câu nói này Bác Hồ muốn nhấn mạnh đến vai trò của

A. tài năng và đạo đức.


B. tài năng và sở thích.
C. tình cảm và đạo đức
.

D. thói quen và trí tuệ.
Câu 20. Nghĩa vụ là trách nhiệm của cá nhân đối với yêu cầu lợi ích của

A. cộng đồng.      



B. gia đình.
C. anh em .     



           D. lãnh đạo.
II.  TỰ LUẬN
1. Phân biết đạo đức với pháp luật trong việc điều chỉnh hành vi của cá nhân ? lấy ví dụ minh họa?

2. Em hiểu thế nào về câu “ Giấy rách phải giữ lấy lề” ? Theo em, trong cuộc sống làm thế nào để trở thành người có lương tâm ?
